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          TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI 

TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bản án số:101/2021/HS-ST 

  Ngày: 30-11-2021 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hòa 

Các Hội thẩm nhân dân:         + Ông Nguyễn Đình Dũng 

                                                 + Bà Đoàn Thị Hoa 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Hạ Quyên, là Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

tham gia phiên tòa: Ông Bùi Trọng Nghĩa - Kiểm sát viên.    

Vào các ngày từ 25 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại Tòa án nhân dân thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm 

thụ lý số: 126/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 128/2021/QĐXXST-HS, ngày 28 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo:  

Huỳnh Dũng T, sinh ngày 28 tháng 10 năm 1994, tại: Quảng Ngãi. Nơi cư 

trú: Thôn D, xã TS, huyện ST, tỉnh Quảng Ngãi. Nghề nghiệp: Không; trình độ học 

vấn: 11/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; 

con ông Huỳnh Tấn T2, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1966; bị cáo 

có vợ tên Nguyễn Thị T3, sinh năm 1997, có 01 con tên Huỳnh Chí T4, sinh năm 

2003; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 12/8/2021, bị khởi tố bị can về về tội 

“Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Bị cáo bị áp 

dụng biện pháp ngăn chặn “Tạm giam” từ giai đoạn điều tra, truy tố cho đến nay. Bị 

cáo Huỳnh Dũng T có mặt tại phiên tòa.     

- Bị hại:  

+ Chị Võ Thị Thu V, sinh năm 1995; địa chỉ: Tổ dân phố TT, phường TQT, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (có mặt) 

+ Chị Nguyễn Thị Kiều M, sinh năm 1986; địa chỉ: Tổ 5, phường CL, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

+ Anh Lê Quốc V, sinh năm 1994; địa chỉ: Thôn L, xã NT, huyện TN, tỉnh 

Quảng Ngãi. (có mặt) 

+ Chị Phạm Đoàn Thị Ngọc A, sinh năm 1990; địa chỉ: Tổ 4, phường NL, 
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thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Đinh Tuấn M, sinh năm: 1992;  

+ Anh Nguyễn Thanh T5, sinh năm: 1987; 

+ Ông Trần Văn T6, sinh năm 1975;  

+ Anh Phạm Minh T7, sinh năm 1980;  

+ Anh Nguyễn Minh D1, sinh năm 1978; địa chỉ: Tổ 2, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.(vắng mặt) 

+ Chị Trần Thị Thu Sương, sinh năm 1975; địa chỉ: Tổ 6, phường Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.(vắng mặt) 

+ Anh Tạ Thanh Vinh, sinh năm 1983; địa chỉ: Tổ 3, phường Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (vắng mặt) 

+ Ông Cao Văn D1, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn 

Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.(có mặt) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:     
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Để có tiền tiêu xài cá nhân, trong thời gian từ ngày 

12/7/2021 đến ngày 31/7/2021, Huỳnh Dũng T đã thực hiện 04 vụ trộm cắp tài sản, 

cụ thể như sau: 

* Vụ thứ 1: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/7/2021, Huỳnh Dũng T điều 

khiển xe mô tô hiệu DAYANG – 100CC Dream, biển số 76N5 – 9298, mang theo 

01 (một) cưa sắt đi trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi đến cửa 

hàng điện thoại di động 76 (địa chỉ: 502 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do anh Lê Quốc V làm chủ, cửa 

hàng không có người trông coi. T đi vào trường mẫu giáo bên cạnh cửa hàng điện 

thoại di động 76 rồi trèo tường đột nhập vào cửa hàng, dùng cưa sắt cưa 02 (hai) 

thanh sắt trên cửa sổ rồi đột nhập vào bên trong cửa hàng. T đi từ tầng hai xuống 

tầng một, lấy trong tủ đựng điện thoại 02 (hai) điện thoại di động hiệu NOKIA 105 

màu đen, 01 (một) điện thoại mẫu (mô hình) hiệu Iphone Xs max và 01 (một) điện 

thoại mẫu (mô hình) hiệu Iphone 8 plus. Sau đó, T trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ 

mà T đã đột nhập vào cửa hàng và điều khiển xe tẩu thoát. 

- Ngày 13/7/2021, T mang 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA 105 màu 

đen đến thế chấp tại tiệm cầm đồ Minh Dũng (Địa chỉ: 08 Quang Trung, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do anh Phạm Minh D1 làm chủ với số tiền 150.000 

đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi được chiếc điện thoại trên từ anh Phạm Minh D1. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu NOKIA 105 còn lại, T mang đến bán cho 

anh Cao Văn D1 (Sinh năm: 1969; ở Thôn Cộng  Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ điện thoại cửa hàng điện thoại Cộng Hòa với 
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số tiền 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng). Điện thoại này anh D1 đã 

bán lại cho khách không rõ lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra Côn an thành phố 

Quảng Ngãi không thu hồi được. 

- 02 (hai) điện thoại mẫu (mô hình) hiệu Iphone Xs max và Iphone 8 plus do 

không sử dụng được nên T đã bỏ vào trong thùng rác trên đường dẫn của cầu Thạch 

Bích. Cơ quan điều tra không thu hồi được. 

 Ngày 10/8/2021 và ngày 31/08/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự thành phố Quảng Ngãi đã tiến hành định giá và kết luận: 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen (máy đã qua sử dụng), 

trị giá: 150.000 đồng. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen (máy đã qua sử dụng), 

trị giá: 150.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản qua định giá là: 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng). 

Đối với 02 (hai) điện thoại mô hình hiệu Iphone XS max và Iphone 8 plus, 

anh Lê Quốc V khai không còn giá trị nên Cơ quan điều tra không tiến hành trưng 

cầu định giá. 

* Vụ thứ 02: Khoảng 02 giờ ngày 17/7/2021, Huỳnh Dũng T điều khiển xe 

mô tô hiệu DAYANG – 100CC Dream, biển số 76N5 – 9298 đến quán bán đồ ăn 

THAI CUISINE ở gần cầu Thạch Bích, thuộc phường Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do chị Phạm Đoàn Thị Ngọc A làm chủ. Sau đó, T đi cửa sau 

vào trong quán, đến hộp sắt đựng tiền để tìm cách mở nhưng không mở được, T 

mang cả hộp sắt đựng tiền ra bờ kè, đập hộp sắt đựng tiền xuống nền đường làm cho 

hộp sắt đựng tiền bung ra, lấy được số tiền 1.200.000 đồng còn hộp sắt đựng tiền T 

bỏ lại trên đường. Cơ quan điều tra không thu hồi được chiếc hộp sắt này.  

Đối với hộp sắt đựng tiền, chị A khai đã mua hộp sắt này từ lâu, không nhớ 

nhãn hiệu và không còn giá trị sử dụng nên Cơ quan điều tra không tiến hành trưng 

cầu định giá.  

* Vụ thứ 3: Khoảng 02 giờ ngày 20/7/2021, Huỳnh Dũng T điều khiển xe mô 

tô hiệu DAYANG – 100CC Dream, biển số 76N5 – 9298, mang theo 01 (một) kéo 

cắt đi trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Khi 

đến cửa hàng điện thoại di động Hân Store (Địa chỉ: 325 Nguyễn Văn Linh, phường 

Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do chị Võ Thị Thu 

V làm chủ. Lúc này, cửa hàng không có người trông coi. T dừng xe mô tô cách tiệm 

điện thoại khoảng 200 mét rồi đi bộ đến tiệm điện thoại, dùng kéo cắt 01 lỗ trống 

trên mái tôn của tiệm điện thoại, chui vào trong lấy trộm 04 (bốn) điện thoại di động 

hiệu Iphone và số tiền 550.000 đồng rồi ra ngoài tẩu thoát. Sau khi lấy trộm tài sản, 

T đã mang 04 (bốn) điện thoại bán ở các địa điểm như sau: 

- Ngày 20/7/2021, T mang điện thoại di động hiệu Iphone 8 đến cửa hàng điện 

thoại Thanh Vinh (Địa chỉ: 104 Nguyễn Thụy, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi) do anh Tạ Thanh Vinh làm chủ bán với số tiền: 2.200.000 đồng. 
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- Ngày 21/7/2021, T mang điện thoại di động hiệu Iphone XS 64 GB đến tiệm 

cầm đồ Minh Quân (Địa chỉ: 74 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi) do anh Phạm Minh T7 làm chủ và thế chấp điện thoại với số tiền: 4.000.000 

đồng. 

- Ngày 21/7/2021, T mang điện thoại di động hiệu Iphone XS Max đến tiệm 

cầm đồ Đắc Thịnh (Địa chỉ: 759 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi) do anh Hồ Đắc Hùng làm chủ và thế chấp điện thoại với số tiền là: 7.500.000 

đồng. 

- Ngày 22/7/2021, T mang điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus đến tiệm cầm 

đồ “T-H” (Địa chỉ: Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) 

do anh Nguyễn Thanh T5 làm chủ và thế chấp điện thoại với số tiền: 2.500.000 đồng. 

Ngày 10/08/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố 

Quảng Ngãi đã tiến hành định giá và kết luận: 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs max 256Gb có số sê ri 

G6TXXD2MKPHG (đã qua sử dụng), trị giá: 10.000.000 đồng. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs 64Gb có số sê ri 

C39Y3HEEKPG3 (đã qua sử dụng), trị giá: 7.500.000 đồng. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 64Gb có số sê ri GGLZ9099JC69 

(máy đã qua sử dụng), trị giá: 3.500.000 đồng. 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus có số sê ri C39T40EYHG07 

(máy đã qua sử dụng), trị giá: 3.500.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản Huỳnh Dũng T chiếm đoạt được là 25.050.000 đồng. 

* Vụ thứ 4: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/7/2021, Huỳnh Dũng T điều 

khiển xe mô tô hiệu DAYANG – 100CC Dream, biển số 76N5 – 9298 mang theo 

kéo cắt và lưỡi cưa sắt cầm tay đi trên các tuyến đường thuộc thành phố Quảng Ngãi 

tìm nơi sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi trên đường Trường Chinh, T thấy Nhà hàng 

OSAKA (Địa chỉ: 220 Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do 

chị Nguyễn Thị Kiều M làm chủ không có người trông coi. T đi vào trong khuôn 

viên quán và dùng kéo cắt sắt cắt 01 (một) lỗ trống trên cửa cuốn của quán rồi chui 

vào trong, T lấy 06 (sáu) máy tính bảng màu đen hiệu SAMSUNG, sau đó ra ngoài 

và lên xe tẩu thoát.   

Sau khi lấy trộm được tài sản, T đã mang 06 (sáu) máy tính bảng đi tiêu thụ 

như sau: 

- Trong đêm ngày 31/7/2021, T mang 01 (một) máy tính bảng đến cửa hàng 

điện thoại Thanh Vinh (Địa chỉ: 104 Nguyễn Thụy, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi) do anh Tạ Thanh Vinh làm chủ và bán máy tính với số tiền 500.000 

đồng.  

Tiếp tục, T đến cửa hàng điện thoại Tuấn Mạnh (Địa chỉ: 430 Nguyễn văn 

Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do 

anh Đinh Tuấn M làm chủ và bán máy tính bảng với số tiền là: 700.000 đồng. 
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- Ngày 01/8/2021, T mang 01 (một) máy tính bảng đến tiệm cầm đồ T-H (Địa 

chỉ: Thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) do anh Nguyễn 

Thanh T5 làm chủ và thế chấp chiếc máy tính với số tiền là 700.000 đồng.  

- Ngày 02/08/2021, T mang 01 (một) máy tính bảng đến cửa hàng điện thoại 

Thu Sương (Địa chỉ 146: Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do bà Nguyễn Thị Thu Sương làm chủ và bán máy 

cho bà Sương với giá 600.000 đồng. 

- Ngày 02/08/2021, T mang 01 (một) máy tính bảng đến cửa hàng điện thoại 

Anh Điệp (Địa chỉ: 308 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do anh Trần Văn T6 làm chủ và bán máy cho anh T6 với giá 

500.000 đồng.  

- Ngày 02/08/2021, T mang 01 (một) máy tính bảng đến cửa hàng điện thoại 

Tuân Mobile (Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi) do anh Lê Ngọc Tuân làm chủ và bán máy cho anh Tuân với giá 700.000 đồng. 

Tất cả số tiền có được từ việc trộm cắp tài sản tại Nhà hàng OSAKA, T đã sử 

dụng tiêu xài cá nhân. 

Ngày 10/08/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố 

Quảng Ngãi đã tiến hành định giá và kết luận:  

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100401381 (máy đã qua sử dụng), trị giá: 1.100.000 đồng.  

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100448085 (máy đã qua sử dụng), trị giá: 1.100.000 đồng. 

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100412859, bị bể màn hình (máy đã qua sử dụng), trị giá: 900.000 đồng. 

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100400839, bị bể màn hình (máy đã qua sử dụng), trị giá: 900.000 đồng. 

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100125360 (máy đã qua sử dụng), trị giá: 1.100.000 đồng. 

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100412909 (máy đã qua sử dụng), trị giá: 1.100.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản của Nhà hàng OSAKA qua định giá là 6.200.000 đồng. 

Như vậy, trong thời gian từ ngày 12/7/2021 đến ngày 31/7/2021 Huỳnh Dũng 

T đã thực hiện 04 (bốn) vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được 

là 32.750.000 đồng (Ba mươi hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).  

Cáo trạng số: 96/CT-VKS, ngày 30/9/2021, của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố Quảng Ngãi đã truy tố bị cáo Huỳnh Dũng T về tội “Trộm cắp tài sản” quy định 

tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa kiểm sát viên giữ quyền công tố giữ nguyên cáo trạng đã truy tố 

và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2 
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Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh 

Dũng T từ 09 đến 12 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs max 256Gb có số sê ri 

G6TXXD2MKPHG (đã qua sử dụng), 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs  

64Gb có số sê ri C39Y3HEEKPG3 (đã qua sử dụng), 01 (một) điện thoại di động 

hiệu Iphone 8 64Gb có số sê ri GGLZ9099JC69  (máy đã qua sử dụng) và 01 (một) 

điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus có số sê ri C39T40EYHG07 (máy đã qua sử 

dụng), Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Võ Thị Thu V là chủ sở hữu hợp pháp theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100401381 (máy đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung 

màu đen có số IMEI: 356136100448085 (máy đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính 

bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 356136100412859, bị bể màn hình (máy 

đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100400839, bị bể màn hình (máy đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính bảng 

hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 356136100125360 (máy đã qua sử dụng), 01 

(một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 356136100412909 (máy 

đã qua sử dụng), Cơ quan điều tra đã trả lại cho chị Nguyễn Thị Kiều M là chủ sở 

hữu hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật . 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen (đã qua sử dụng), Cơ 

quan điều tra đã trả lại cho anh Lê Quốc V là chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy 

định của pháp luật. 

- 01 (một) điện thoại nhãn hiệu VSMART, màu xanh, 01 (một) điện thoại 

nhãn hiệu NOKIA, màu đen và số tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 390.000 đồng 

(Ba trăm chín mươi nghìn đồng) là số tài sản cá nhân của bị can Huỳnh Dũng T có 

trước khi đi trộm cắp tài sản, không liên quan đến vụ án, nên Cơ quan điều tra đã trả 

lại cho ông Huỳnh Tấn Thệ là cha ruột của bị can T. 

- 01 (một) xe mô tô hiệu DAYANG – 100CC Dream, màu đen, có gắn biển 

số: 76N5 – 9298 là tài sản hợp pháp của ông Huỳnh Tấn Thệ - cha của bị can Huỳnh 

Dũng T. Khi bị can T sử dụng chiếc xe này để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì 

ông Thệ không biết. Do đó, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe này cho ông Huỳnh 

Tấn Thệ theo đúng quy định của pháp luật. 

- 01 (một) đĩa DVD có chứa đoạn camera ghi lại diễn biến Huỳnh Dũng T đột 

nhập vào nhà hàng OSAKA để lấy trộm tài sản là tài liệu của vụ án nên cần tiếp tục 

lưu trữ cùng với hồ sơ vụ án. 

- 01 (một) giấy tờ hẹn của hiệu cầm đồ Minh Dũng (địa chỉ: 08 Quang Trung, 

thành phố Quảng Ngãi); 01 (một) giấy hẹn của hiệu cầm đồ Minh Quân (địa chỉ: 74 

Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi); 01 (một) giấy hẹn hợp đồng dịch vụ cầm 

đồ của hiệu Cầm đồ Đắc Thịnh (địa chỉ: 759 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi) 
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là tài liệu của vụ án nên cần tiếp tục lưu trữ cùng với hồ sơ vụ án. 

- 01 (một) đôi giày màu xám cam, loại có dây buộc; 01 (một) áo sơ mi dài tay, 

màu xám, hiệu KT YUECHAO; 01 (một) áo thun ngắn tay, màu xám – đen, hiệu C-

TX Original; 01 (một) áo khoác dài tay, màu xám, nhãn hiệu ADIDAS; 01 (một) áo 

thun ngắn tay, màu trắng – đen, hiệu H.T.H Boy Collection; 01 (một) quần Kaki dài, 

màu xám đen; 01 (một) mũ bảo hiểm, trên mũ có ghi chữ “HELMET”; 01 (một) lưỡi 

dao cưa bằng kim loại màu xám có kích thước dài 31cm, rộng 02cm, độ dày 0,2mm, 

có hình răng cưa ở hai bên là tài sản của bị cáo liên quan đến tội phạm đã không còn 

giá trị sử dụng nên đề nghị tịch thu tiêu hủy. 

Phần dân sự: Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Huỳnh Dũng T đã bồi thường, 

khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; các 

bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều không có ý kiến, yêu cầu gì thêm 

về phần dân sự nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.   
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về hành vi tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện là đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, không có 

người nào có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[1.2] Tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Thị Kiều M, Đoàn Thị Ngọc A và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm: Đinh Tuấn M, Nguyễn Thanh T5, Trần Văn T6, 

Phạm Minh T7, Trần Thị Thu Sương, Tạ Thanh Vinh và Lê Ngọc Tuân đều đã được 

Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều 

tra, những người này đều đã có lời khai cụ thể; việc bồi thường thiệt hại, khắc phục 

hậu quả đã thực hiện xong, không ai có yêu cầu gì thêm về phần dân sự. Căn cứ 

khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ 

án. 

[2] Về nội dung vụ án:        

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Huỳnh Dũng T đã khai nhận toàn bộ 

hành vi gây trộm cắp như nội dung vụ án đã nêu ở trên; Lời khai của bị cáo tại phiên 

toà phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  và các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở, chứng cứ xác định: 

Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 30/7/2021, bị cáo Huỳnh Dũng T thực hiện 04 lần trộm 

cắp tài sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi với tổng giá trị tài trộm cắp là 

32.750.000 đồng. Cụ thể:  
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- Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12/7/2021, đột nhập vào cửa hàng điện thoại di 

động 76 (địa chỉ: 502 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do anh Lê Quốc V làm chủ lấy trộm 02 điện thoại di 

động hiệu Nokia 105 màu đen trị giá 300.000 đồng. 

- Khoảng 02 giờ ngày 17/7/2021, đột  nhập vào quán bán đồ ăn THAI 

CUISINE ở gần cầu Thạch Bích, thuộc phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi do chị Phạm Đoàn Thị Ngọc A làm chủ  lấy trộm 1.200.000 đồng  

- Khoảng 02 giờ ngày 20/7/2021, đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động 

Hân Store (Địa chỉ: 325 Nguyễn Văn Linh, phường Trương Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do chị Võ Thị Thu V làm chủ lấy trộm 04 điện thoại 

di động hiệu Iphone và tiền mặt với tổng trị giá 25.050.000 đồng  

- Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 31/7/2021, đột nhập vào Nhà hàng OSAKA 

(Địa chỉ: 220 Trường Chinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) do chị 

Nguyễn Thị Kiều M làm chủ lấy trộm 06 máy tính bảng hiệu Samsung trị giá 

6.200.000 đồng. 

Bị cáo Huỳnh Dũng T là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Bị cáo biết rõ việc trộm cắp tài 

sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị 

cáo đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản ”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.   

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:  

[3.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Huỳnh 

Dũng T đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bản thân bị cáo T đã 

tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại, 

được bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bãi nại về dân sự. Vì 

vậy, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo.  

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 

30/7/2021 bị cáo Huỳnh Dũng T thực hiện 04 lần trộm cắp tài sản trong đó có hai 

lần giá trị tài sản trên 2.000.000 đồng, đủ yêu tố cấu thành tội phạm. Do đó, cần áp 

dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội hai lần trở lên” quy định tại 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự để xét xử đối với bị cáo. 

[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Dũng T là nguy 

hiểm cho xã hội. Trong các lần thực hiện hành vi trộm cắp thì bị cáo không  chỉ là 

lén lút, lợi dụng sự sơ hở của người khác để chiếm đoạt tài sản mà đã chủ động chuẩn 

bị công cụ phạm tội (kiềm, kéo) đi tìm nơi để trộm cắp rồi cưa, phá cửa, cắt tole để 

đột nhập thực hiện liên tiếp nhiều lần trộm cắp trong khoảng thời gian ngắn. Hành 

vi của bị cáo không những trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an, nếp sống văn hóa xã hội. 

Do đó, cần phải xét xử bị cáo với mức án tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi 
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phạm tội của bị cáo; đồng thời, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian để răn đe, giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.    

[5] Về xử lý vật chứng: 

- Đối với: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs max 256Gb có số sê ri 

G6TXXD2MKPHG (đã qua sử dụng), 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs  

64Gb có số sê ri C39Y3HEEKPG3 (đã qua sử dụng), 01 (một) điện thoại di động 

hiệu Iphone 8 64Gb có số sê ri GGLZ9099JC69  (máy đã qua sử dụng) và 01 (một) 

điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus có số sê ri C39T40EYHG07 (máy đã qua sử 

dụng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đã trả lại cho chị 

Võ Thị Thu V là chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. 

- Đối với: 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100401381 (máy đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung 

màu đen có số IMEI: 356136100448085 (máy đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính 

bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 356136100412859, bị bể màn hình (máy 

đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 

356136100400839, bị bể màn hình (máy đã qua sử dụng), 01 (một) máy tính bảng 

hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 356136100125360 (máy đã qua sử dụng), 01 

(một) máy tính bảng hiệu Samsung màu đen có số IMEI: 356136100412909 (máy 

đã qua sử dụng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi đã trả 

lại cho chị Nguyễn Thị Kiều M là chủ sở hữu hợp pháp theo đúng quy định của pháp 

luật. 

- Đối với: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 105 màu đen (đã qua sử 

dụng), Cơ quan điều tra đã trả lại cho anh Lê Quốc V là chủ sở hữu hợp pháp theo 

đúng quy định của pháp luật. 

- Đối với: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu VSMART, màu xanh, 01 (một) điện 

thoại nhãn hiệu NOKIA, màu đen và số tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam: 390.000 

đồng (Ba trăm chín mươi nghìn đồng) là số tài sản cá nhân của bị cáo Huỳnh Dũng 

T có trước khi đi trộm cắp tài sản, không liên quan đến vụ án, nên Cơ quan điều tra 

đã trả lại cho ông Huỳnh Tấn Thệ là cha ruột của bị cáo T. Tại phiên tòa, bị cáo T 

nhất trí để cho cha mình là ông Thệ nhận, quản lý số tài sản trên nên Hội đồng xét 

xử ghi nhận về phần xử lý vật chứng này. 

- Đối với: 01 (một) xe mô tô hiệu DAYANG – 100CC Dream, màu đen, có 

gắn biển số: 76N5 – 9298 là tài sản hợp pháp của ông Huỳnh Tấn Thệ - cha của bị 

can Huỳnh Dũng T. Khi bị cáo T sử dụng chiếc xe này để thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản thì ông Thệ không biết. Do đó, Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe này 

cho ông Huỳnh Tấn Thệ là đúng quy định của pháp luật. 

- Đối với: 01 (một) đĩa DVD có chứa đoạn camera ghi lại diễn biến Huỳnh 

Dũng T đột nhập vào nhà hàng OSAKA để lấy trộm tài sản là tài liệu của vụ án nên 

cần tiếp tục lưu trữ cùng với hồ sơ vụ án. 
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- Đối với: 01 (một) giấy tờ hẹn của hiệu cầm đồ Minh Dũng (địa chỉ: 08 Quang 

Trung, thành phố Quảng Ngãi); 01 (một) giấy hẹn của hiệu cầm đồ Minh Quân (địa 

chỉ: 74 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi); 01 (một) giấy hẹn hợp đồng dịch vụ 

cầm đồ của hiệu Cầm đồ Đắc Thịnh (địa chỉ: 759 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi) là tài liệu của vụ án nên cần tiếp tục lưu trữ cùng với hồ sơ vụ án. 

- Đối với: 01 (một) đôi giày màu xám cam, loại có dây buộc; 01 (một) áo sơ 

mi dài tay, màu xám, hiệu KT YUECHAO; 01 (một) áo thun ngắn tay, màu xám – 

đen, hiệu C-TX Original; 01 (một) áo khoác dài tay, màu xám, nhãn hiệu ADIDAS; 

01 (một) áo thun ngắn tay, màu trắng – đen, hiệu H.T.H Boy Collection; 01 (một) 

quần Kaki dài, màu xám đen; 01 (một) mũ bảo hiểm, trên mũ có ghi chữ 

“HELMET”; 01 (một) lưỡi dao cưa bằng kim loại màu xám có kích thước dài 31cm, 

rộng 02cm, độ dày 0,2mm, có hình răng cưa ở hai bên là tài sản của bị cáo liên quan 

đến tội phạm đã không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[6] Về phần dân sự: Quá trình điều tra, gia đình bị cáo bị cáo Huỳnh Dũng T 

đã bồi thường, khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan; các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều không có ý kiến, 

yêu cầu gì thêm về phần dân sự nên Hội đồng xét xử không xem xét.  

[7] Về các tình tiết khác trong vụ án: 

[7.1]  Đối với hành vi dùng cưa sắt và kéo cắt cửa để đột nhập trộm cắp tài 

sản tại cửa hàng điện thoại của chị Võ Thị Thu V, cửa hàng điện thoại của anh Lê 

Quốc V và nhà hàng OSAKA của chị Nguyễn Thị Kiều M lần lượt gây hư hỏng mái 

tôn, la phông tại cửa hàng của chị V; cửa sổ tại cửa hàng của anh V và cửa cuốn tại 

nhà hàng OSAKA của chị M. Tài sản thiệt hại nhỏ, không đáng kể nên chị Vân, anh 

V và chị M tự nguyện sửa chữa và không yêu cầu khiếu nại gì nên Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Quảng Ngãi không xem xét xử lý là phù hợp theo quy 

định của pháp luật. 

[7.2] Đối với anh Tạ Thanh Vinh, anh Nguyễn Thanh T5, anh Đinh Tuấn M, bà 

Nguyễn Thị Thu Sương, anh Phạm Minh T7, anh Trần Văn T6, anh Lê Ngọc Tuân, 

anh Hồ Đắc Hùng, anh Phạm Minh Dũng và anh Cao Văn Dũng, khi mua những tài 

sản từ bị cáo Huỳnh Dũng T đều không biết đây là những tài sản do trộm cắp mà có, 

nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không xem xét xử lý về tội “Tiêu 

thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là phù hợp theo auy định của pháp luật.  

[8] Về án phí: Bị cáo Huỳnh Dũng T phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

[9] Về căn cứ truy tố và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Quảng Ngãi tham gia phiên tòa là phù hợp với những nhận định trên của Hội đồng 

xét xử nên được chấp nhận. Tuy nhiên, về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

“người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” 

theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự thì quá trình điều tra bị 

cáo bị tạm giam, việc bồi thường, khắc phụ hậu quả là do ông Huỳnh Tấn Thệ (cha 

của bị cáo) thực hiện. Tại phiên tòa, ông Thệ khai nhận việc bồi thường là do ông 

biết con ông làm sai nên bồi thường chứ bị cáo không có tác động ông thực hiện việc 
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bồi thường. Do đó, chưa đủ căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 mà chỉ có thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo 

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho 

bị cáo. Về mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo 

là có phần còn thấp, chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, chưa đảm 

bảo tính răn đe, giáo dục đối với bị cáo nên không được chấp nhận. 
 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 01, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 

1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.  

1. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Dũng T phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Xử phạt bị cáo Huỳnh Dũng T 02 (hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 06/8/2021. 

 

 

Tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam trong thời hạn 45 ngày kể từ 

ngày tuyên án (ngày 30/11/2021) đối với bị cáo Huỳnh Dũng T để đảm bảo thi hành 

án.   

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự;  

- Tiếp tục lưu trữ cùng với hồ sơ vụ án 01 (một) đĩa DVD có chứa đoạn camera 

ghi lại diễn biến Huỳnh Dũng T đột nhập vào nhà hàng OSAKA để lấy trộm tài sản. 

- Tiếp tục lưu trữ cùng với hồ sơ vụ án 01 (một) giấy tờ hẹn của hiệu cầm đồ 

Minh Dũng (địa chỉ: 08 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi); 01 (một) giấy hẹn 

của hiệu cầm đồ Minh Quân (địa chỉ: 74 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi); 

01 (một) giấy hẹn hợp đồng dịch vụ cầm đồ của hiệu Cầm đồ Đắc Thịnh (địa chỉ: 

759 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi). 

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) đôi giày màu xám cam, loại có dây buộc; 01 (một) 

áo sơ mi dài tay, màu xám, hiệu KT YUECHAO; 01 (một) áo thun ngắn tay, màu 

xám – đen, hiệu C-TX Original; 01 (một) áo khoác dài tay, màu xám, nhãn hiệu 

ADIDAS; 01 (một) áo thun ngắn tay, màu trắng – đen, hiệu H.T.H Boy Collection; 

01 (một) quần Kaki dài, màu xám đen; 01 (một) mũ bảo hiểm, trên mũ có ghi chữ 

“HELMET”; 01 (một) lưỡi dao cưa bằng kim loại màu xám có kích thước dài 31cm, 

rộng 02cm, độ dày 0,2mm, có hình răng cưa ở hai bên của bị cáo Huỳnh Dũng T. 

(theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 22/11/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an thành phố Quảng Ngãi và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng 

Ngãi). 
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3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Huỳnh Dũng T phải chịu 200.000đồng 

(hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.      

4. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên toà 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; bị hại, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại 

trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi người vắng mặt cư trú.  

 

Nơi nhận:    

- TAND, VKSND tỉnh Quảng Ngãi; 

 - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

-  VKSND Tp.Quảng Ngãi; 

- Chi cục THADS Tp.Quảng Ngãi;    

- Cơ quan CSĐT CATP Quảng Ngãi; 

- Cơ quan THAHS CATP Quảng Ngãi; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

 - Lưu hồ sơ, lưu án văn.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


